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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1. Sinh vật có thể tồn tại, sinh trưởng, phát triển và thích nghi với môi trường sống là nhờ có quá trình nào?

A. Quá trình chuyển hoá năng lượng.

B. Quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.

C. Quá trình trao đổi chất và cảm ứng.

D. Quá trình trao đổi chất và sinh sản.
Câu 2. Hai tế bào tạo thành khí khổng có hình dạng gì?


A. Hình lõm hai mặt.
B. Hình hạt đậu.


C. Có nhiều hình dạng.
D. Hình yên ngựa.

Câu 3. Từ phổ là hình ảnh cụ thể về

A. các đường sức điện.
B. cường độ điện trường.

C. cảm ứng từ.
D. các đường sức từ.
Câu 4. Thức ăn từ ngoài đi vào trong cơ thể thông qua


A. ruột non.
                                        B. dạ dày.

    C. miệng.
                                        D. thực quản.

Câu 5. Sản phẩm của quang hợp là


A. nước, carbon dioxide.
B. ánh sáng, diệp lục.


C. glucose, nước.
D. oxygen, glucose.

Câu 6. Ở thực vật, các chất nào dưới đây được vận chuyển từ rễ lên lá?

A. Nước và chất khoáng.

     B. Chất hữu cơ và nước.


C. Chất hữu cơ và chất khoáng.

     D. Nước, chất hữu cơ và chất khoáng.

Câu 7. Từ trường tồn tại ở đâu?


A. Xung quanh điện tích đứng yên.


B. Xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện, xung quanh Trái Đất.


C. Chỉ tồn tại xung quanh  nam châm.


D. Xung quanh những vật bằng sắt, thép.

Câu 8. Từ trường Trái đất mạnh nhất ở

A. vùng xích đạo.
B. vùng địa cực.

C. vùng đại dương.
D. vùng có nhiều quặng sắt.
Câu 9. Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp là

A. nước, hàm lượng khí oxygen, ánh sáng.

B. nước, hàm lượng carbon dioxide, hàm lượng khí oxygen.

C. nước, hàm lượng khí oxygen, nhiệt độ.

D. nước, hàm lượng carbon dioxide, ánh sáng, nhiệt độ.
Câu 10. Trong tế bào của hầu hết các sinh vật nhân thực, quá trình hô hấp xảy ra trong loại bào quan nào?


A. Nhân tế bào.
                                        B. Ti thể.

    C. Không bào.
                                        D. Lục lạp.

Câu 11. Nam châm vĩnh cửu có


A. một cực.
                                        B. hai cực.

    C. bốn cực.
                                        D. ba cực.

Câu 12. Đường sức từ của các thanh nam châm thẳng là

A. các đường cong kín giữa hai đầu của các từ cực.

B. các đường tròn bao quanh các từ cực của nam châm.

C. các đường thẳng nối giữa các từ cực của các nam châm khác nhau.

D. các đường tròn bao quanh đi qua hai đầu của từ cực.
B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 13: ( 1,5 điểm) Em hãy xác định những hoạt động sau đây sẽ cung cấp nước (+) hay làm mất nước (-) của cơ thể.

	Hoạt động
	              (+) hay (-)

	a. Luyện tập thể thao trước khi thi đấu
	

	b. Ăn các loại trái cây như cam, quýt, thanh long…
	

	c. Uống sinh tố cùng bạn bè
	

	d. Ăn các loại món có nhiều rau, củ
	

	e. Đi vệ sinh
	

	f. Thực hiện các hoạt động lao động nặng
	


Câu 14: ( 2,0 điểm) Em hãy vẽ một số đường sức từ của nam châm thẳng và đánh dấu chiều của các đường sức từ đó?

Câu 15: ( 1,5 điểm)  Dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu sự vận chuyển các chất trong cơ thể bị dừng lại?

Câu 16: ( 2,0 điểm) Quan sát hình 29.1 mô hình cấu tạo phân tử nước

a. Phân tử nước được cấu tạo từ những nguyên tử nào? Các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết với nhau như thế nào?

b. Tính phân cực của phân tử nước được thể hiện như thế nào?

                                                    …… HẾT …...
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